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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       Số:            /BC-ĐĐBNN-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 23/8/2025
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI 
1. Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 5)
Hồi 07 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 620km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo diễn biến của bão (trong 24 đến 60 giờ tới):

- Đến 07h/25/8: Vị trí ở 18,3N-107,1E; trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 160km, cách Hà Tĩnh khoảng 140km về phía Đông, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h, sức gió cấp 12-13, giật cấp 15 và còn có thể mạnh thêm. Vùng nguy hiểm vĩ tuyến 16,0N-20,0N; kinh tuyến 106,5E-114,5E. RRTT cấp 3: Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); RRTT cấp 4: Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

- Đến 07h/26/8: Vị trí ở 18,9N-103,3E; trên khu vực Thượng Lào, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h và suy yếu dần, sức gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm vĩ tuyến 16,0N-20,0N; phía Tây kinh tuyến 108,5E. RRTT cấp 3: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - Tp.Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); RRTT cấp 4: Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.
- Đến 19h/26/8: Vị trí ở 19,2N-101,3E; trên đất liền khu vực Thượng Lào, sức gió dưới cấp 6.

Dự báo tác động của bão:

- Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15, sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m, biển động dữ dội. Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa - Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 7,0-9,0m; biển động dữ dội. Từ chiều ngày 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

- Vùng ven biển, và các đảo từ Hải Phòng-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,3-3,8m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,1m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,2-3,7m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,2-3,6m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m. Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25/8.
- Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Thủy triều: Mực nước thủy triều so với Cửa Hội lúc 13h ngày 25/8 ở mức 2,0m (thời điểm dự kiến bão đổ bộ).
2. Về mưa: 
- Mưa ngày (19h/22/8-19h/23/8): Khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Long Hẹ 2 (Sơn La) 95mm; Tuần Giáo (Điện Biên) 94mm; Cao Bồ 2 (Tuyên Quang) 74mm; Trà Leng (Đà Nẵng) 73mm; Ba Nam (Quảng Ngãi) 86mm.
- Mưa đêm (19h/23/8-07h/24/8): Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Ngọk Tụ 1 (Quảng Ngãi) 115mm; Đắk Mốt (Quảng Ngãi) 77mm; Hồ Thạch Khê (Gia Lai) 72mm. 
- Mưa 3 ngày (19h/20/8-07h/24/8): Các khu vực trên cả nước có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Quảng Ngần (Tuyên Quang) 289mm; Bản Ngần (Tuyên Quang) 278mm; Sơn Động (Bắc Ninh) 261mm; Phương Giao (Thái Nguyên) 210mm; Vạn Ninh (Lạng Sơn) 218mm; Nghĩa Thành (TP Hồ Chí Minh) 179mm; Thuận Hòa (An Giang) 157mm.
Dự báo: Từ đêm 24-26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1. Tình hình tàu thuyền: 
a) Tàu thuyền khai thác thủy sản:

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PTDS, PCTT&TKCN Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 24/8/2025, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.613 phương tiện/248.820 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh, cụ thể:


- Hoạt động khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa: 276 tàu/1.921 người (Đà Nẵng 99 tàu/774 người; Quảng Ngãi 177 tàu/1.147 người).

- Hoạt động khu vực khác: 10.331 tàu/44.663 người;


- Neo đậu tại các bến: 49.006 tàu/202.236 người.


Các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh.
b) Tàu biển, phương tiện thủy nội địa: 
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng hiện có 359 tàu biển, phương tiện thủy nội địa đang hoạt động (Thanh Hóa 135 tàu, Nghệ An 42 tàu, Hà Tĩnh 65 tàu, Quảng Trị và Huế 59 tàu, Đà Nẵng 58 tàu).
c) Tình hình cấm biển: 07 tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Huế và Quảng Ngãi đã tổ chức cấm biển (Ninh Bình từ 07h/24/8; Thanh Hóa từ 08h/24/8; Nghệ An từ 05h/24/8; Hà Tĩnh từ 18h/23/8; Quảng Trị từ 07h/24/8; Huế từ 19h/23/8; Quảng Ngãi từ 07h/24/8).

2. Nuôi trồng thuỷ sản: Tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh/Tp ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là 58.611 ha, có khoảng 5.745 lồng bè các loại và có 384 chòi canh nuôi trồng thủy sản. 


3. Tình hình sản xuất nông nghiệp: 
- Diện tích lúa khu vực Bắc Trung Bộ 294.500 ha, đã chín 1.010 ha, trỗ đến chín sáp 129.800 ha, làm đòng 143.000 ha, đứng cái 20.600 ha.

- Diện tích cây ăn quả: Các tỉnh Bắc Trung Bộ là 77.200 ha, trong đó, chuối 17.700 ha; cây có múi 27.800 ha chuẩn bị bắt đầu thu hoạch.

- 57.000 ha cao su có thể bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ.
4. Di dời dân cư:

Các tỉnh/ thành phố: Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã có phương án di dời dân cư với tổng số 152.387 hộ/ 586.770 khẩu (Thanh Hóa 40.830 hộ/169.352 khẩu; Quảng Trị 42.708 hộ/155.218 khẩu; Huế 16.349 hộ/ 52.186 khẩu; Đà Nẵng 52.500 hộ/ 210.014 khẩu)
III. THỦY VĂN 

1. Tình hình lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ

- Lũ trên sông Thương đã đạt đỉnh lúc 18h ngày 22/8 và đang xuống chậm, lúc 01h/24/8 tại trạm Cầu Sơn (Bắc Ninh) ở mức 16,05m, trên BĐ3 là 0,05m.

- Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) đã đạt đỉnh lúc 20h ngày 22/8 và đang xuống chậm, lúc 01h/24/08 mực nước tại trạm thủy văn Hữu Lũng là 20,11m, trên BĐ3 là 0,11m. 
- Mực nước trên các sông khác ở mức thấp.

2. Các sông khu vực Trung Bộ 

Mực nước thượng lưu trên các sông biến đổi chậm; tại các trạm ở hạ lưu dao động theo điều tiết của hồ chứa, đập thủy lợi và thủy triều; riêng mực nước sông Chu tại trạm Cửa Đạt lúc 01h/24/08 ở mức 29,46m, dưới BĐ2 là 0,04m.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl

(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	23/8
	203,33
	114,26
	4.105
	1.028

	
	
	24/8
	204,58
	111,93
	4.305
	138

	Hòa Bình
	7h
	23/8
	100,18
	11,08
	1.853
	1.853

	
	
	24/8
	99.92
	11.04
	1.554
	2.040

	Tuyên Quang
	7h
	23/8
	108,61
	50,50
	1.350
	685

	
	
	24/8
	109,48
	49,60
	908
	409

	Thác Bà
	7h
	23/8
	56,14
	23,56
	332
	327

	
	
	24/8
	56,19
	23,90
	477
	382,90


b) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Tổng có 2.495 hồ, dung tích bình quân đạt khoảng từ 66% - 95% dung tích thiết kế. Hiện có 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích bình quân đạt khoảng từ 71% - 82% dung tích thiết kế. Hiện có 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3).

2. Tình hình đê điều

Hệ thống đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có 37 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Thanh Hóa: 01, Hà Tĩnh: 15; Quảng Trị: 14; Huế: 04; Đà Nẵng: 03); 03 công trình đang thi công dở dang (Huế: 02; Đà Nẵng: 01).
3. Điện gió: Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có 23 nhà máy điện gió  (nằm ở tỉnh Quảng Trị). Tổng công suất xấp xỉ 1000 MW và có 265 tuabin.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Trung ương:

- Ngày 23/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Công văn số 70-CV/TW về việc ứng phó với cơn bão số 5.

- Ngày 23/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 143/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5. 
- Ngày 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các Bộ ngành, địa phương và có Công điện số 141/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.

- Tối ngày 23/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì họp chỉ đạo công tác dự báo, cảnh báo và ứng phó với bão số 5.

- Sáng ngày 22/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã chủ trì họp với các cơ quan liên quan về diễn biến và công tác ứng phó với ATNĐ/bão.
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các văn bản số:
+ Công văn số 5929/BNNMT-ĐĐ ngày 23/8/2025 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, công trình thủy lợi ứng phó bão số 5, mưa lũ.
+ Công văn số 5873/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8/2025 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNĐ và bão.
+ Công văn số 5848/BNNMT-ĐĐ ngày 21/8/2025 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực vùng núi Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

- Ngày 22/8, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng đã ban hành Công điện số 4867/CĐ-TM về việc chủ động ứng phó với ATNĐ, bão gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

- Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc và Philippin tại Việt Nam đề nghị hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền Việt Nam tránh trú bão.

- Các Bộ Xây dựng, Công Thương có Công điện chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó bão số 5.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng cập nhật, phát các bản tin dự báo ATNĐ để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và cảnh báo cho người dân. VTV1 Đài truyền hình Việt Nam đã phát video clip 3D hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão trên bản tin thời sự 18h00-18h30.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đã ban hành văn bản chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5.

- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; ngày 23/8 đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 18 triệu tin nhắn hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 5 và mưa lũ cho người dân khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai.

2. Địa phương:

Các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cụ thể:

- 12 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai đã ban hành Công điện triển khai ứng phó với bão theo các Công điện của Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo ngành thuỷ sản, chính quyền địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức thông tin, kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh; 07 tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Huế và Quảng Ngãi đã có kế hoạch cấm biển. 

- Các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai ứng phó với bão; xây dựng phương án, kế hoạch di dời dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng của bão; triển khai các biện pháp ứng phó theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế chỉ đạo vận hành hạ mực nước các hồ chứa trên địa bàn để giảm lũ cho hạ du
./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực:			Nguyễn Tôn Quân


Trực ban 1:			Đào Việt Anh


Trực ban 2:         		Nguyễn Đình Đức


Trực ban 3: 			Đàm Bình Minh














� Thanh Hóa vận hành hồ Cửa Đạt; Nghệ An vận hành hồ Bản Vẽ; Hà Tĩnh vận hành 07 hồ Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi; Huế vận hành 02 hồ A Lưới, A Lin.
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